
Đơn vị:…………………… Mẫu số 3

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời lao động của đơn vị tại thời điểm báo cáo: ......... ngƣời.

Trong đó:

1. Số chỉ tiêu đã đăng ký nâng bậc lương trước thời hạn năm 2021: ...... người; tỉ lệ: ….%

2. Số người được nâng bậc lương thường xuyên ở đơn vị trong năm 2021: ...... người;

3. Số người được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị trong năm 2021: ...... người;

4. Số người đã được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị trong đợt 1 năm 2021: ...... người;

5. Số người đã có thông báo nghỉ hưu được nâng bậc lương trước thời hạn ở đơn vị trong năm 2021: ...... người;

Ngạch/ 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Bậc
Hệ 

số

Thời điểm 

được xếp

Hệ số 

chênh 

lệch bảo 

lưu (nếu 

có)

Bậc Hệ số
Thời gian tính 

nâng bậc lần sau

Hệ số 

chênh 

lệch bảo 

lưu (nếu 

có)

Tiền lương 

tăng thêm do 

nâng bậc 

lương trong 

năm (1.000đ)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

I. Cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời lao động đƣợc nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn do lập thành tích xuất sắc

1 Đợt 1

… …

2 Đợt 2

... …

II. Cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời lao động đã có thông báo nghỉ hƣu đƣợc nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn

1

2

...

Tổng số có tên trong danh sách: ..... ngƣời. ......, ngày      tháng     năm ......

THỦ TRƢỞNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NÂNG BẬC LƢƠNG TRƢỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGƢỜI LAO ĐỘNG

Năm sinh
Số 

TT
Họ và tên

Ngạch, chức danh, bậc, hệ số lƣơng 

trƣớc khi đƣợc nâng bậc

Chức vụ, đơn vị 

công tác

Trình độ 

chuyên môn 

đào tạo

ĐƢỢC NÂNG ĐƢỢC NÂNG BẬC LƢƠNG TRƢỚC THỜI HẠN NĂM 2021

Giới 

tính 

nữ

Kết quả nâng bậc, hệ số lƣơng trƣớc thời hạn 

do lập thành tích



(Ký tên và đóng dấu)



(18)

......, ngày      tháng     năm ......

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NÂNG BẬC LƢƠNG TRƢỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGƢỜI LAO ĐỘNG

Ghi 

chú

ĐƢỢC NÂNG ĐƢỢC NÂNG BẬC LƢƠNG TRƢỚC THỜI HẠN NĂM 2021
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